PHỤ LỤC
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật được rà soát
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-BCT ngày      tháng     năm 2021 của Bộ Công Thương)


	STT
	Tên loại văn bản; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực

	I. Luật, bộ luật của Quốc hội

	1.
	Luật số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012
	Luật Xử lý vi phạm hành chính
	01/7/2013

	2.
	Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020
	Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
	01/01/2022

	3.
	Luật số 06/2007/QH12 ngày 13/11/2020
	Luật Hóa chất
	01/7/2008

	4.
	Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017
	Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	01/7/2018

	5.
	Luật số 50/2019/QH14 ngày 25/11/2019
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 
	10/01/2020

	6.
	Luật số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017
	Luật Thủy lợi 
	01/7/2018

	7.
	Luật số 50/2010/QH12 ngày 17/6/2010
	Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	01/01/2011

	8.
	Luật số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
	Luật Doanh nghiệp 
	01/01/2021

	9.
	Luật số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020
	Luật Đầu tư
	01/01/2021

	10.
	Luật số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005
	Luật Thương mại
	01/01/2006

	11.
	Luật số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017
	Luật Quản lý ngoại thương
	01/01/2018

	12.
	Luật số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005
	Luật Giao dịch điện tử
	01/3/2006

	13.
	Luật số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007
	Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	01/7/2008

	14.
	Luật số 09/2012/QH13 ngày 18/6/2012
	Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
	01/5/2013

	15.
	Luật số 44/2019/QH14 ngày 14/6/2019
	Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
	01/01/2020

	16.
	Luật số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016
	Luật Dược
	01/01/2017

	17.
	Luật số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010
	Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
	01/7/2011

	18.
	Luật số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018
	Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có liên quan đến quy hoạch
	01/01/2019

	19.
	Luật số 04/2011/QH13 ngày 11/11/2011
	Luật Đo lường
	01/7/2012

	20.
	Ngày 06/7/1993
	Luật Dầu khí
	01/9/1993

	21.
	Ngày 09/6/2000
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí
	01/7/2000

	22.
	Luật số 10/2008/QH12 ngày 03/6/2008
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí
	01/01/2009

	23.
	Luật số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012
	Luật Giá
	01/01/2013

	24.
	Luật số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015
	Luật An toàn, vệ sinh lao động
	01/01/2016

	25.
	Luật số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001
	Luật Phòng cháy và chữa cháy
	04/10/2001

	26.
	Luật số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
	01/7/2014

	27.
	Luật số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020
	Luật Bảo vệ môi trường
	01/01/2022

	II. Nghị định của Chính phủ

	1.
	Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
	01/7/2016

	2.
	Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06/5/2014 
	[bookmark: _GoBack]Về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tang trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
	01/7/2014

	3.
	Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018
	Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	01/7/2018

	4.
	Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
	10/12/2013

	5.
	Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 
	Về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
	04/9/2018

	6.
	Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2011
	Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	15/5/2011

	7.
	Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018
	Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
	15/01/2018

	8.
	Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/2/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
	22/3/2018

	9.
	Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018
	Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
	15/7/2018

	10.
	Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013
	Về thương mại điện tử
	01/7/2013

	11.
	Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
	01/01/2022

	12.
	Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018
	Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hoá
	08/3/2018

	13.
	Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
	15/5/2018

	14.
	Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013
	Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
	15/8/2013

	15.
	Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017
	Về kinh doanh rượu
	01/11/2017

	16.
	Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
	24/02/2020

	17.
	Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018
	Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
	02/5/2018

	18.
	Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/11/2011
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	15/12/2011

	19.
	Nghị định số 95/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí
	01/12/2015

	20.
	Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014
	Về kinh doanh xăng dầu
	01/11/2014

	21.
	Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018
	Về kinh doanh khí 
	01/8/2018

	22.
	Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thuỷ điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	01/12/2013

	23.
	Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá chất và vật liệu nổ công nghiệp
	15/10/2019

	24.
	Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	15/10/2020

	25.
	Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
	11/10/2020

	26.
	Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
	15/11/2020

	27.
	Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá 
	15/12/2017

	28.
	Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn
	09/11/2013

	29.
	Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn
	01/8/2016

	III. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

	1.
	Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18/5/2018
	Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới
	10/7/2018



